	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 2933/QĐ-UBND
	Đồng Xoài, ngày 15 tháng 10 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với 

diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng 

đến năm 2020 huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng; 

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng huyện Bù Đăng đến năm 2020;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 540/TTr-STNMT ngày 12/10/2009 (kèm theo Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 27/8/2009 của UBND huyện Bù Đăng),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

I. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020:


1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2009
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	Diện tích

 (ha)
	Cơ cấu 

(%)
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối, đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(%)

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	36.579,0
	100,0
	36.579,0
	100,0
	36.579,0
	100,0

	1
	Đất nông nghiệp
	35.580,8
	97,3
	30.751,1
	84,1
	24.856,0
	68,0

	1.1
	Đất sản xuất NN
	35.028,1
	95,8
	30.166,8
	82,5
	24.040,2
	65,7

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	1.013,2
	2,8
	786,6
	2,2
	591,2
	1,6

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	290,0
	0,8
	270,0
	0,7
	270,8
	0,7

	1.1.1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước 
	290,0
	0,8
	270,0
	0,7
	270,8
	0,7

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	723,3
	2,0
	516,6
	1,4
	320,4
	0,9

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	34.014,9
	93,0
	29.380,2
	80,3
	23.449,0
	64,1

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	552,7
	1,5
	339,5
	0,9
	284,3
	0,8

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	552,7
	1,5
	339,5
	0,9
	284,3
	0,8

	1.2.1.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất 
	196,4
	0,5
	87,3
	0,2
	31,6
	0,1

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	356,3
	1,0
	252,2
	0,7
	252,2
	0,7

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	244,9
	0,7
	531,6
	1,5

	2
	Đất phi nông nghiệp
	998,2
	2,7
	5.827,9
	15,9
	11.723,0
	32,0

	2.1
	Đất ở
	645,5
	1,8
	1.632,8
	4,5
	2.919,3
	8,0

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	645,5
	1,8
	1.63,8
	4,5
	2.919,3
	8,0

	2.2
	Đất chuyên dùng
	206,5
	0,6
	4.040,9
	11,0
	8.649,8
	23,6

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	6,1
	0,0
	8,5
	0,0
	21,7
	0,1

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	0,7
	0,0
	58,8
	0,2
	58,8
	0,2

	2.2.3
	Đất SX, KD phi nông nghiệp
	14,8
	0,0
	3.615,0
	9,9
	8.146,5
	22,3

	2.2.3.1
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	3.600,2
	9,8
	8.131,7
	22,2

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	14,8
	0,0
	14,8
	0,0
	14,8
	

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	185,0
	0,5
	358,7
	1,0
	422,9
	1,2

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	74,8
	0,2
	176,4
	0,5
	238,8
	0,7

	2.2.4.2
	Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	71,2
	0,2
	71,7
	0,2
	71,7
	0,2

	2.2.4.3
	Đất cơ sở văn hóa
	6,1
	0,0
	10,2
	0,0
	10,2
	0,0

	2.2.4.4
	Đất cơ sở y tế
	1,3
	0,0
	4,8
	0,0
	10,2
	0,0

	2.2.4.5
	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	22,2
	0,1
	52,6
	0,1
	52,6
	0,1

	2.2.4.6
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	6,5
	0,0
	26,7
	0,1
	26,7
	0,1

	2.2.4.7
	Đất chợ
	2,8
	0,0
	6,2
	0,0
	8,0
	0,0

	2.2.4.8
	Đất bãi thải, xử lí chất thải
	-
	-
	10,1
	0,0
	10,1
	0,0

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	2,2
	0,0
	2,2
	0,0
	2,2
	0,0

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	7,1
	0,0
	36,9
	0,1
	36,9
	0,1

	2.5
	Đất sông suối và MNCD
	136,9
	0,4
	115,1
	0,3
	114,9
	0,3


2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ
(ha)
	Giai đoạn 2010 - 2015 (ha)
	Giai đoạn 2015 - 2020 (ha)

	
	
	
	
	

	 1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	10.728,8
	4.817,7
	5.911,1

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	10.542,9
	4.661,7
	5.881,2

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	284,5
	131,7
	152,8

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	15,7
	15,7
	0,0

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	10.258,4
	4.530,0
	5.728,4

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	185,9
	156,0
	29,9

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	185,9
	156,0
	29,9

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	747,8
	437,1
	310,7

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	0,2
	0,2
	0,0

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	116,0
	116,0
	0,0

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	82,5
	54,2
	28,3

	2.4
	Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nông nghiệp khác
	21,3
	14,9
	6,4

	2.5
	Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác
	506,0
	230,0
	276,0

	3
	Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất 
	21,8
	21,8
	0,0

	3.1
	Đất trụ sở cơ quan
	0,1
	0,1
	0,0

	3.2
	Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất 
	1,1
	1,1
	0,0

	3.3
	Đất sông suối và mặt nước CD
	20,6
	116,0
	0,0

	4
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	0,7
	0,7
	0,0

	4.1
	Đất sông suối và mặt nước CD
	0,2
	0,2
	0,0

	4.2
	Đất có mục đích công cộng
	0,5
	0,5
	0,0


3. Diện tích cần thu hồi trong thời kỳ quy hoạch:

	Thứ tự
	Loại đất phải thu hồi
	Cả thời kỳ
(ha)
	Giai đoạn 2010 - 2015 (ha)
	Giai đoạn 2015 - 2020 (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	11.256,1
	4.837,8
	6.418,2

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	11.070,2
	4.681,2
	6.389,0

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	310,4
	151,2
	159,3

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	19,9
	19,9
	-

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	10.759,7
	4.530,0
	6.229,7

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	185,9
	156,7
	29,2

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	185,9
	156,7
	29,2

	2
	Đất phi nông nghiệp
	62,5
	48,9
	13,6

	2.1
	Đất ở
	38,8
	25,3
	13,6

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	38,8
	25,3
	13,6

	2.2
	Đất chuyên dùng
	2,6
	2,6
	

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,1
	0,1
	-

	2.2.2
	Đất có mục đích công cộng
	2,5
	2,5
	-

	2.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0.1
	0,1
	-

	2.4
	Đất sông suối và mặt nư​ớc CD
	21,0
	21,0
	-


4. Quy hoạch đất dự trữ phát triển khu công nghiệp và khu chăn nuôi tập trung đến năm 2020

	TT
	Tên các khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng
	Diện tích

(ha)
	Địa điểm

	
	Tổng
	8.663,1
	

	1
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	997,2
	Bom Bo

	2
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	836,8
	Đak Nhau

	3
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp và chăn nuôi
	1.113,9
	Đồng Nai

	4
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	671,0
	Đức Liễu

	5
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	935,2
	Nghĩa Bình

	6
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp và chăn nuôi
	18,0
	Nghĩa Trung

	7
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	662,6
	Thọ Sơn

	8
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	2.326,6
	Thống Nhất

	9
	Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	1.101,8
	Đường 10


II. Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 - 2015:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: 

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Diện tích đến năm(ha)

	
	
	Năm

2010
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	 
	Tổng diện tích 
	36.579,0
	36.579,0
	36.579,0
	36.579,0
	36.579,0
	36.579,0

	1
	Đất nông nghiệp
	35.580,8
	34.587,9
	33.475,0
	36.575,0
	31.333,8
	30.751,1

	1.1
	Đất sản xuất NN
	35.028,1
	33.965,2
	32.902,3
	31.852,3
	30.749,4
	30.166,8

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	552,7
	502,7
	452,7
	402,7
	339,5
	339,5

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	-
	120,0
	120,0
	120,0
	244,9
	244,9

	2
	Đất phi nông nghiệp
	998,2
	1.991,1
	3.104,0
	-148,28
	5.245,2
	5.827,9

	2.1
	Đất ở
	645,5
	845,5
	1.045,5
	1.245,5
	1.632,8
	1.632,8

	2.2
	Đất chuyên dùng
	206,5
	997,4
	1.908,3
	2.806,3
	3.458,2
	4.040,9

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	7,1
	14,1
	21,1
	28,1
	36,9
	36,9

	2.5
	Đất  sông suối và MNCD
	136,9
	131,9
	126,9
	121,9
	115,1
	115,1


2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Cả 

thời kỳ 2010 -2015
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	4.817,7
	988,0
	1.105,6
	1.100,0
	991,3
	632,8

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	4.661,7 
	963,0
	1.080,6
	1.065,0
	956,3
	596,9

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	131,7
	62,9
	68,8
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	15,7
	5,0
	10,7
	-
	-
	-

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	4.530,0 
	900,0
	1.011,8
	1.065,0
	956,3
	596,9

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	156,0
	25,0
	25,0
	35,0
	35,0
	36,0

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	156,0
	25,0
	25,0
	35,0
	35,0
	36,0

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	415,2
	50,2
	66,0
	160,0
	139,0
	-

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	0,2
	0,2
	
	
	
	

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	116,0
	50,0
	66,0
	
	
	

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	54,2
	
	
	30,0
	24,2
	

	2.4
	Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nông nghiệp khác
	14,9
	
	
	7,0
	7,9
	

	2.5
	Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác
	230,0
	
	
	123,0
	107,0
	

	3
	Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất 
	21,8
	5,0
	6,2
	5,0
	5,6
	

	3.1
	Đất trụ sở cơ quan
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 

	3.2
	Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất 
	1,1
	 
	1,1
	 
	 
	 

	3.3
	Đất sông suối và mặt nước CD
	20,6
	5,0
	5,0
	5,0
	5,6
	 

	4
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	0,7
	-
	 
	 
	0,7 
	 

	4.1
	Đất sông suối và mặt nước CD
	0,2
	 
	 
	 
	0,2
	 

	4.2
	Đất có mục đích công cộng
	0,5
	 
	 
	 
	0,5 
	 


3. Diện tích đất phải thu hồi:

	Thứ tự
	Loại đất phải thu hồi
	Diện tích thu hồi trong kỳ KH(ha)
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	1
	Đất nông nghiệp
	4.837,8
	992,0
	1.121,0
	1.100,0
	991,3
	633,5

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	4.681,2
	967,0
	1.096,0
	1.065,0
	956,3
	596,9

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	151,2 
	67,0
	84,2
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	19,9 
	5,0 
	14,9 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	4.530,0
	900,0
	1.011,8
	1.065,0
	956,3
	596,9

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	156,7 
	25,0
	25,0
	35,0
	35,0
	36,7

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	156,7 
	25,0
	25,0
	35,0
	35,0
	36,7

	2
	Đất phi nông nghiệp
	48,9
	10,0
	12,7
	10,0
	11,0
	5,3

	2.1
	Đất ở
	25,3
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,3

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	25,3
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,3

	2.2
	Đất chuyên dùng
	2,6
	-
	2,6
	-
	-
	-

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,1
	
	0,1
	
	
	

	2.2.2
	Đất có mục đích công cộng
	2,5
	
	2,5
	
	
	

	2.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,1
	
	0,1
	
	
	

	2.4
	Đất sông suối và mặt nư​ớc CD
	21,0
	5,0
	5,0
	5,0
	6,0
	


Điều 2. Căn cứ Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai nêu trên, UBND huyện Bù Đăng có trách nhiệm:

- Công bố công khai phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

- Chỉ đạo UBND các xã có đất trong vùng dự án thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 của huyện. 

- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch và pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài Nguyên và Môi trường) theo định kỳ.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Đăng theo quy định.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng , Chủ tịch UBND các xã có đất trong vùng quy hoạch, Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng, Giám đốc Công ty Cao su Sông Bé, Giám đốc Ban QLRPH Bù Đăng và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 



                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Văn Danh
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